
●�Chui xuống những đồ vật chắc chắn 
như bàn để bảo vệ cơ thể

●�Khi rung chấn giảm bớt, tắt lửa (gas 
hoặc bếp lò...)

Xác nhận tình hình, trường 
hợp ở trong nhà nguy hiểm thì 
đi sơ tán

●�Xác nhận thông tin khí tượng
●�Thu dọn những vật có khả năng bị 
gió thổi

●�Không ra ngoài
●�Không đến gần núi 
hoặc sông

●�Kiểm tra mình đang ở đâu 
trong bản đồ cảnh báo 
nguy hiểm

Đi sơ tán khi có 
hiệu lệnh sơ tán

●�Nơi sơ tán

Những nơi cần tới khẩn cấp để bảo vệ tính 
mạng khỏi thảm họa

●�Khu sơ tán

Nơi sinh hoạt tạm thời khi 
không thể ở nhà do thảm 
họa

Hãy kiểm tra bản đồ cảnh báo nguy 
hiểm và ghi địa điểm sơ tán gần bạn

Khi có động đất

Khi có thiên tai như bão, mưa lớn, sạt lở đất

Ứng dụng
Safety tips（Được giám sát bởi Tổng cục Du lịch Nhật Bản）

iOS/iPhoneAndroid

Radio

Đài phát thanh 
Nhật Bản  
ＮＨＫ－ＦＭ

87.4MHz (Khu vực Nara-shi)
83.4MHz (Khu vực Ikoma-shi)
89.0MHz (Khu vực Gojo-shi)
88.5MHz (Khu vực Uda-shi) Khác

Đài phát thanh 
Nara Dot FM 78.4MHz

Đài phát thanh 
FM Haiho81.4MHz (khu vực Oji-cho)

Đài phát thanh 
FM Yamato77.5MHz (khu vực Chunanwa)

Đài phát thanh 
FM Mahoroba79.5MHz (khu vực Tawaramoto)

Dùng khi có thảm họa xảy ra mà 
không thể liên lạc được với gia đình 

Cách dùng

Thông báo an toàn
▼

Xác nhận an toàn
▼

Gọi  171

Ấn phím 1
▼

Ấn phím 2
▼

Số điện thoại của mình
▼

Số điện thoại của gia đình
▼

Ghi âm Nghe lại 

Nghe hướng dẫn

⃞ Nước uống 

⃞ Đồ ăn 

⃞ Tiền 

⃞ Hộ chiếu 

⃞ Thẻ cư trú 

⃞ Đèn pin 

⃞ Đài radio 

⃞ Sạc pin, sạc dự phòng  Khác 

※�Hãy chuẩn bị trước và để ở 
nơi có thể mang đi bất cứ 
lúc nào khi có thảm họa 

Internet

Trung tâm hỗ trợ người 
nước ngoài tỉnh Nara

Hướng dẫn phòng thảm họa

Cổng phòng chống thảm họa 
tỉnh Nara

NHK WORLD JAPAN

Thông tin thảm họa  
(Cục khí tượng) 

Cổng thông tin phòng chống thiên tai  
(Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và 

Du lịch)

Khi có động đất
Khi có thiên tai như bão, 
mưa lớn, sạt lở đất Địa điểm sơ tán

Tổng hợp thông tin 
Phím tắt lời nhắn khi có 
thảm họa

Đồ tích trữ・Đồ mang 
đến nơi sơ tán

Hãy điền những thông tin cần thiết 
cho thiên tai và luôn mang theo

Tiếng Việt

Sổ tay phòng chống thảm 
họa bằng nhiều ngôn ngữ

Tỉnh Nara

Họ tên

Quốc tịch

Ngôn ngữ có thể nói



Hãy ghi những vật cần thiết khác 

 

●�Hãy dẫn tôi đến nơi sơ tán 

避
ひ

難
なん

所
じょ

に連
つ

れて行
い

ってください
●�Cứu tôi với 

助
たす

けてください
●�Tôi đang bị thương 

けがをしています
●�Tôi cảm thấy không khỏe

体
たい

調
ちょう

が悪
わる

いです
●�Hãy đưa tôi đến bệnh viện 

病
びょう

院
いん

に連
つ

れて行
い

ってください
●�Hãy gọi xe cứu thương 

救
きゅう

急
きゅう

車
しゃ

を呼
よ

んでください

●Có người nói được tiếng Việt không?

ベ
べ

ト
と

ナ
な

ム
む

語
ご

を話
はな

せる人
ひと

はいますか？
●�Hãy nói chậm 

ゆっくり話
はな

してください
●Nhà vệ sinh ở đâu? 

ト
と

イ
い

レ
れ

はどこですか
●Tôi có dị ứng 

ア
あ

レ
れ

ル
る

ギ
ぎ

ー
ー

があります
●Tôi có bệnh 

持
じ

病
びょう

があります
●�Tôi đang có thai 

妊
にん

娠
しん

しています
この事

じ
業
ぎょう
は、一

いっ
般
ぱん
財
ざい
団
だん
法
ほう
人
じん
自
じ
治
ち
体
たい

国
こく
際
さい
化
か
協
きょう
会
かい
の助

じょ
成
せい
事
じ
業
ぎょう
により実

じっ

施
し
されています。

●�Khi có hỏa hoạn 
hoặc bị ốm

�Xe cứu hỏa・Xe 
cứu thương

1 1 9

●�Khi có vụ án・tai nạn 

Cảnh sát

1 1 0

●�Số điện thoại của tòa thị chính, tòa 
hành chính thị xã

●�Địa chỉ liên lạc quan trọng (1)

Tên

Số điện thoại

Mối quan hệ với bản thân

 
●�Địa chỉ liên lạc quan trọng (2)

Tên

Số điện thoại

Mối quan hệ với bản thân

Ngày tháng năm sinh

Nhóm máu

Bệnh, thuốc thường dùng

Dị ứng, món ăn không thể ăn được theo tôn giáo

Khác 

 

Địa chỉ

	        
〒

       
－

Số điện thoại

　（　 　　）　　－
Số hộ chiếu hoặc số thẻ ngoại kiều

 

Ghi chép 
Sổ tay hội thoại 
chỉ tay ①

Sổ tay hội thoại 
chỉ tay ②

Địa chỉ liên lạc Thông tin của tôi


